	STT
	Môn
	Tổ
	Hệ
	TG nộp bài giảng/ giáo trình
	GV soạn bài giảng/giáo trình
	Ghi chú

	1
	Nhập môn tin học
	KHMT
	CĐ
	6/2015
	Nguyễn Vân Giang (chủ biên)
	

	2
	Toán rời rạc
	KHMT
	CĐ
	6/2015
	Nguyễn Vân Giang

	

	3
	Lý thuyết đồ thị
	KHMT
	CĐ
	6/2015
	Vũ Thị Thái Linh

	

	4
	Kỹ thuật lập trình với C/C++
	KHMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Vân Giang
	

	5
	Cơ sở dữ liệu
	KHMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Vân Giang

	

	6
	Phần cứng máy tính
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Bùi Văn Dũng
	

	7
	Cấu trúc dữ liệu
	KHMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Vân Giang

	

	8
	Lập trình quản lý
	THUD
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Thị Thủy

	

	9
	Lập trình windows
	LT
	CĐ, TC
	6/2015
	Lâm Thanh Hùng
	

	10
	Thiết kế web
	
	CĐ, TC
	6/2015
	Trần Vĩnh Xuyên

	

	11
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn văn Đôn
	

	12
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	KHMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	

	13
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	KHMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Văn Danh
	

	14
	Hệ điều hành windows và linux
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Lê Phi Trường
	

	15
	Thiết bị mạng
	MMT
	CĐ
	6/2015
	Lê Quý Hưng Quốc

	

	16
	Thiết lập hệ thống mạng
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Dương Ngọc Vọng
	

	17
	Mạng linux 1
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn văn Đôn

	

	18
	An ninh mạng
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Lê Quý Hưng Quốc

	

	19
	Mạng nâng cao
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Lê Quý Hưng Quốc

	

	20
	Kiến trúc máy tính
	MMT
	CĐ
	12/2015
	Nguyễn Văn Đôn
	

	21
	Lập trình mạng
	MMT
	CĐ
	12/2015
	Nguyễn Văn Đôn

	

	22
	Photoshop
	THUD
	CĐ, TC
	6/2015
	Đỗ Thị Hải Yến

	

	23
	Thiết kế ảnh động với flash
	THUD
	CĐ
	6/2015
	Đỗ Thị Hải Yến

	

	24
	Lập trình asp
	LT
	CĐ, TC
	6/2015
	Võ Anh Trang

	

	25
	Lập trình php
	LT
	CĐ
	6/2015
	Trần Việt Khánh

	

	26
	Mạng viễn thông và truyền số liệu
	MMT
	CĐ, TC
	6/2015
	Lê Tất Đạt
	

	27
	Mạng linux 2
	MMT
	CĐ
	6/2015
	Dương Ngọc Vọng

	

	28
	Mail exchange
	MMT
	CĐ
	6/2015
	Nguyễn Văn Đôn

	

	29
	An ninh mạng nâng cao
	MMT
	CĐ
	12/2015
	Lê Quý Hưng Quốc
	

	30
	Lập trình hướng đối tượng
	LT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Sanh Cường
	

	31
	Xml
	LT
	CĐ
	6/2015
	Trần Việt Khánh 

	

	32
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	LT
	CĐ, TC
	6/2015
	Lâm Thanh Hùng
	

	33
	Công nghệ phần mềm
	LT
	CĐ, TC
	6/2015
	Nguyễn Văn Danh
	

	34
	Chuyên đề java
	KHMT
	CĐ
	6/2015
	Nguyễn Văn Minh

	

	35
	Lập trình nhúng
	LT
	CĐ
	12/2015
	Trần Việt Khánh

	

	36
	Lập trình tiên tiến
	LT
	CĐ
	12/2015
	Lâm Thanh Hùng
	

	37
	Quản lý dự án
	LT
	CĐ
	12/2015
	Lâm Thanh Hùng
	

	38
	Đồ án lập trình web
	LT
	CĐ
	12/2015
	
	

	39
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sql và MySql
	LT
	CĐ
	12/2015
	Nguyễn Thị Khánh Thư ,

 Trần Vĩnh Xuyên
	

	40
	Lập trình ASP NC
	LT
	CĐ
	12/2015
	Võ Anh Trang
	

	41
	Lập trình PHP NC
	LT
	CĐ
	12/2015
	Trần Việt Khánh
	

	42
	Lập trình JSP
	LT
	CĐ
	12/2015
	Võ Anh Trang
	

	43
	Lập trình JSP NC
	LT
	CĐ
	12/2015
	Võ Anh Trang
	

	44
	Công nghệ mạng không dây
	MMT
	CĐ
	12/2015
	Lê Quý Hưng Quốc
	

	45
	THVP
	THUD
	TC
	6/2015
	Nguyễn Khoa


	


